
【Tổng quan về chế độ】
Đây là hệ thống hỗ trợ học phí của quốc gia nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho giáo dục của gia

đình. Khoảng 80% học sinh trên toàn quốc đang sử dụng hệ thống này.

【Tư cách nhận trợ cấp】
Đối tượng là những người có địa chỉ sinh sống tại Nhật Bản theo học trường trung học phổ

thông, v.v... (bao gồm cả trung cấp nghề, cao đẳng nghề, v.v...).

Tuy nhiên, những người thuộc diện một trong những trường hợp dưới đây sẽ không thuộc đối

tượng áp dụng.

- Đối với thu nhập chịu thuế của người bảo hộ, v.v…, những người có số tiền được tính theo công

thức tính dưới đây từ 304.200 yên trở lên (người có thu nhập ước tính hàng năm khoảng từ

9.100.000 yên trở lên)

[Công thức tính]
Số tiền tiêu chuẩn chịu thuế (của thuế cư dân thành phố, thị trấn và làng xã) × 6％－ Số tiền

khấu trừ điều chỉnh (của thuế cư dân thành phố, thị trấn và làng xã)

- Người đã tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành trung học phổ thông, v.v... (ngoại trừ thời gian đào tạo

dưới 3 năm)

- Người có khoảng thời gian học ở trường trung học phổ thông, v.v... tính tổng cộng quá 36 tháng

(trường hợp học ban đêm hoặc học theo giờ đặc biệt / học từ xa, v.v... thì sẽ tính riêng)

1. Tổng quan về chế độ 2. Chứng nhận tư cách nhận trợ cấp

Để sử dụng cần phải làm đơn đăng ký. Sẽ có hướng dẫn từ

trường học khi nhập học, v.v... nên hãy nộp hồ sơ đăng ký (bao

gồm hồ sơ liên quan đến mã số cá nhân) cho trường học.

Các tỉnh thành sẽ tiến hành chứng nhận tư cách nhận trợ cấp

dựa vào hồ sơ đã nộp.

Khoảng tháng 7 hàng năm, thông tin thu nhập chịu thuế của gia

đình sẽ được cập nhật nên các tỉnh thành sẽ dựa vào điều này để

tiến hành xác nhận lại tư cách nhận trợ cấp. Khi đó, các tỉnh thành

sẽ sử dụng mã số cá nhân đã nộp khi đăng ký để tiến hành công

việc xác nhận nên không cần nộp lại hồ sơ liên quan đến mã số cá

nhân.

※ Mã số cá nhân sẽ được sử dụng trong công việc hành chính liên quan đến việc

trợ cấp tiền hỗ trợ học tập chỉ trong phạm vi cần thiết đã được quy định bởi pháp

luật.

※ Có trường hợp cần phải nộp hồ sơ xác nhận ý hướng (bao gồm cả việc có thay 

đổi thông tin người bảo hộ, v.v… hoặc có thay đổi nơi chịu thuế hay không).

Số tiền trợ cấp như dưới đây.

(1) Học sinh đi học trường công lập:

Số tiền tương ứng học phí trường trung học phổ thông công

lập (số tiền hàng năm là 118.800 yên)

Tức là học phí thực tế gánh chịu đối với trường trung học

phổ thông công lập là 0 yên.

(2) Học sinh đi học trường dân lập, v.v...:

Số tiền trợ cấp sẽ thay đổi ứng với thu nhập chịu thuế như

hình minh họa bên phải.

※ Tiêu chuẩn xác định thu nhập chịu thuế là số tiền được tính theo

công thức tính ghi ở mục 1.
“Thu nhập ước tính hàng năm” ở hình minh họa bên phải là ước tính

trong trường hợp gia đình 4 người gồm cha mẹ, học sinh trung học phổ

thông, học sinh trung học cơ sở, có cha hoặc mẹ đang làm việc, do đó

tùy vào số người hoặc độ tuổi của người trong gia đình, số người đang

làm việc mà thu nhập thuộc đối tượng áp dụng thực tế sẽ thay đổi nên

hãy lưu ý.

3. Số tiền trợ cấp

Vui lòng xem mặt sau để biết về các thủ tục cụ thể →

Trường hợp trường dân lập, v.v...

sẽ cộng thêm ứng với thu nhập chịu 

thuế

※ Số tiền chênh lệch với học phí của các 

trường học sẽ do từng hộ gia đình gánh 

chịu.

154.500 yên

(5.900.000 yên)

304.200 yên

(9.100.000 yên)

118.800 yên

(mức tiêu chuẩn)

396.000 yên

Số tiền trợ cấp

(Thu nhập ước tính hàng năm※)

※ Trường hợp theo hình thức thời gian quy định/ 

hình thức từ xa thì số tiền trợ cấp sẽ khác nhau.
Số tiền trợ cấp trong trường hợp trường 

trung học phổ thông học ban ngày

Tiêu chuẩn xác định thu 

nhập chịu thuế

Số tiền được tính theo

công thức tính ghi ở mục
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Tiền hỗ trợ học tập, Bộ Giáo 

dục - Văn hóa - Thể thao -

Khoa học và Công nghệ

Vui lòng xác nhận kỹ vì ngoài tiền hỗ trợ học tập ra còn có “Tiền trợ cấp 

học bổng cho học sinh trung học phổ thông” (không cần hoàn trả) để hỗ trợ 

chi phí giáo dục khác ngoài học phí (phí sách giáo khoa, phí tài liệu học 

tập, v.v...) của hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc chế độ hỗ trợ về kinh tế 
riêng của các tỉnh thành.

※ Để nhận được tiền trợ cấp học bổng cho học sinh trung học phổ thông, 

v.v..., phụ huynh cần phải nộp đơn đăng ký cho chính quyền địa

phương cấp tỉnh nơi bạn sống. Để biết thông tin về cách nộp đơn, vui 

lòng liên hệ đến trường bạn học hoặc chính quyền địa phương cấp tỉnh

nơi bạn sống.
Để biết thông tin liên lạc của từng quận tỉnh thì vui lòng xem 「Danh sách 

nơi liên hệ về tiền trợ cấp học bổng cho học sinh trung học phổ thông」

trên trang web của Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và 

Công nghệ (URL dưới đây) 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/detail/1353842.htm

6. Tiền trợ cấp học bổng cho học sinh trung học phổ thông

5. Phương pháp hỗ trợ chi phí học tập

Học sinh

Thay mặt cho học sinh nhận 

tiền hỗ trợ học tập dùng để

chi trả học phí

Cấp tiền hỗ trợ học 

tập cho chính quyền

địa phương

Trường học

Các tỉnh thành Quốc 

gia

Bù tiền hỗ trợ 

học tập với 

học phí

Nộp hồ sơ cần thiếtNộp hồ sơ cần thiết

Không

Người giám hộ trẻ

vị thành niên

Tất cả người giữ

quyền làm cha mẹ

Có người giữ

quyền làm cha 

mẹ không?

Có người giám hộ 

trẻ vị thành niên

không?

Có người hỗ trợ chi phí

sinh hoạt chính không?

Có nghĩa vụ nuôi 

dưỡng không?

Người hỗ trợ chi 

phí sinh hoạt chính

Bản thân học 

sinh

Có

※ Nếu cảm thấy khó nộp bản sao của Thẻ mã số cá nhân, chẳng hạn như ví dụ sau

đây thì có thể sẽ khác với hình minh họa bên trên.

Nếu khó nộp hoặc trường hợp có khả năng nộp không kịp kỳ hạn thì trước tiên

hãy liên hệ với nhà trường.

(Ví dụ về trường hợp được coi là khó nộp mã số cá nhân)
- Trường hợp khó tiếp xúc do bạo hành gia đình, v.v...

- Trường hợp đang sinh sống ở nước ngoài và không phải chịu thuế cư trú, v.v...

Trường sẽ hướng dẫn khi nhập học, vì vậy hãy tiến hành đăng ký. Hãy

chú ý để không bị trễ vì trợ cấp sẽ bắt đầu từ tháng đăng ký.

Cần các hồ sơ sau đây khi tiến hành đăng ký.

【Hồ sơ cần thiết】
① Đơn đăng ký

② Hồ sơ thể hiện rõ ràng mã số cá nhân của phụ huynh (bản sao của 

Thẻ mã số cá nhân, bản sao của Thẻ thông báo mã số cá nhân, Giấy

chứng nhận cư trú có ghi mã số cá nhân, v.v...)

※ Ngoài ra còn có trường hợp các tỉnh thành có quy định các hồ sơ cần 

thiết khác nên hãy theo hướng dẫn của trường học để nộp hồ sơ.

(Hạng mục lưu ý)

- Trường hợp nộp giấy tờ ghi chép giả mạo để được trợ cấp tiền hỗ trợ học 

tập có thể sẽ bị xử phạt.
- Đối với mục ②, về nguyên tắc cần phải có hồ sơ của toàn bộ người giữ

quyền làm cha mẹ (ví dụ: Nếu người giữ quyền làm cha mẹ là cha mẹ thì 

cần hồ sơ của 2 người). Vui lòng xem hình dưới để biết thêm chi tiết.

4. Đăng ký

Bản thân học sinh ( phụ huynh) không trực tiếp nhận mà đơn vị thiết lập trường ( 

chính quyền địa phương hoặc pháp nhân trường học) sẽ thay mặt học sinh nhận

tiền hỗ trợ học tập dùng để chi trả học phí. 

(Thực tế học phí tại các trường cấp 3 công lập, quốc lập là 0 yên.

Đối với trường trung học phổ thông dân lập thì cần phải trả khoản chênh lệch giữa 

học phí và tiền hỗ trợ học tập. Vui lòng liên hệ với trường học để biết thêm chi tiết).

Tất cả những người 

nhận trợ cấp đều cần!

Trang Web của Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ:

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm

Cần nộp mã số cá nhân của ai?


